
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 602, Tờ bản đồ số 46, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

09/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG PHÁT QUỐC HÀO

3702987512

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sản xuất các sản phẩm bằng sắt, thép, nhôm, 
inox tại chân công trình

2592

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công lắp đặt mái hiên, mái xếp, nhà vòm, nhà tiền 
chế; thiết kế thi công các loại cửa, hàng rào sắt, giếng trời, lắp 
đặt hệ thống thiết bị cửa tự động

4329(Chính)

3. Quảng cáo
Chi tiết: Gia công bản hiệu, hộp đèn, pano, đèn neonsign, đèn 
led. Thiết kế quảng cáo

7310

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, đèn 
trang trí, thiết bị điện chiếu sáng, đèn công nghiệp. Bán buôn 
đèn led và linh kiện đèn led. Bán buôn túi xách, mỹ phẩm, phụ 
kiện trang sức

4649

5. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị chiếu sáng, đèn led các 
loại, linh kiện đèn các loại

2610

6. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất cửa kim loại, cửa di, cửa sổ và khung cửa 
kim loại. Vách ngăn phòng bằng kim loại

2511

7. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG PHÁT 
QUỐC HÀO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0854503479
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm, cửa nhôm cao 
cấp, cửa kéo, cửa cuốn, vật tư ngành cửa; bán buôn thiết bị lắp 
đặt hệ thống cấp thoát nước như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su. Bán buôn các loại inox, sắt, thép, nhôm, 
kính, sơn, nhựa, điện nước về xây dựng; Bán buôn ván lót sàn, 
ván ép, ván lạng, thạch cao xây dựng, tấm lợp. (riêng gạch, cát, 
sạn, xi măng bán tại chân công trình);

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(riêng gạch, cát, sạn, xi măng bán tại chân công trình)

4752

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất

7410

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, ống thép, kim loại màu (Bán buôn 
kết cấu thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và 
thép lá). Bán buôn kim loại khác (trừ vàng miếng).

4662

17. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hàng hóa Nhà nước cấm)

4690

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống (rượu, bia, nước giải khát) trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4723

20. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát

4633

21. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Bán buôn thuốc lá điếu sản xuất trong nước

4634

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình đường sắt 4211

25. Xây dựng công trình đường bộ 4212

26. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động phá dỡ bom mìn)

4311

27. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động phá dỡ bom mìn)

4312

28. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công sơn, chống thấm; Thi công lắp đặt trần, vách 
thạch cao, bạt kéo, mái che; Thi công nội, ngoại thất

4330

29. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
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6.000.000.000 VNĐ

30. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

32. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

34. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm, cửa nhôm cao 
cấp, cửa nhôm kính xingfa, cửa sắt, cửa kéo, cửa cuốn, cửa xếp 
tự động (không hoạt động tại địa chỉ trụ sở)

2599

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       280730520
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 320 nhà ở XH số 01 đường D8, KCC Phú Hòa 1, Tổ 6, Khu 4, 
Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 320 nhà ở XH số 01 đường D8, KCC Phú Hòa 1, Tổ 6, Khu 4, Phường 
Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC QUÝ Nam

23/09/1978 Kinh Việt Nam

11/06/2020 Công an Tỉnh Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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